Tự ôn bài môn Khoa học 5 – Trường TH Trương Công Định

Họ và tên:…………………………….Lớp :……… ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 5
MÔN: KHOA HỌC
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM
 Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
    1.1. Đa số loài vật được chia thành mấy giống?
a. Hai giống.
b. Ba giống.
[bookmark: _GoBack]    1.2. Cơ quan sinh dục đực tạo ra gì?
a. Trứng.
b. Tinh trùng.
    1.3. Cơ quan sinh dục cái tạo ra gì?
a. Trứng.
b. Tinh trùng.
    1.4. Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì?
a. Sự thụ tinh.
b. Sự mang thai.
   1.5. Trứng đã được thụ tinh gọi là gì?
a. Bào thai.
b. Phôi.
c. Hợp tử.
Bài 2. Đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp:
	Động vật
	Đẻ trứng
	Đẻ con

	Voi
	
	

	Cá
	
	

	Khỉ
	
	

	Chuột
	
	

	Chó
	
	

	Gà
	
	

	Thỏ
	
	

	Rắn
	
	

	Dơi
	
	

	Cá sấu
	
	

	Bướm
	
	

	Rùa
	
	


PHẦN B. TỰ LUẬN
Câu 1: Nêu tên 5 con vật đẻ trứng ?
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
Câu 2: Nêu tên 5 con vật đẻ con? 
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
                        
CHÚC EM ÔN BÀI TỐT VÀ NHỚ CHÚ Ý GIỮ GÌN SỨC KHOẺ. 
MONG SỚM GẶP LẠI EM!















HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN
***
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Bài 1. 
	Câu hỏi
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5

	Đáp án
	a
	b
	a
	a
	c


Trả lời: 


Bài 2. Đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp:
Trả lời:

	Động vật
	Đẻ trứng
	Đẻ con

	Voi
	
	×

	Cá
	×
	

	Khỉ
	
	×

	Chuột
	
	×

	Chó
	
	×

	Gà
	×
	

	Thỏ
	
	×

	Rắn
	×
	

	Dơi
	
	×

	Cá sấu
	×
	

	Bướm
	×
	

	Rùa
	×
	



PHẦN B. TỰ LUẬN
Câu 1: Tên 5 con vật đẻ trứng: cá chép, vịt, ếch,  đại bàng, chim sẻ;….
Câu 2: Tên 5 con vật đẻ con: trâu, mèo, chuột, cá heo, beo, ....

Mọi nỗ lực hôm nay đều được đền bù xứng đáng vào ngày mai
3

